
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  7P

2  7P

3  6P

4  6P

5  

S

1  8P

2  8P

3  9P 9P

4  9P 9P

5  

Lê Ngọc Thúy Nga

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  9A2 8A3

2  8A2

3  9A1

4  8A1

5  

Nguyễn Thị Thu Nguyệt C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  7A1 7A3

2  6A4 6A1

3  6A3

4  7A2 6A2

5  

Vũ Nguyễn Ngọc Hân S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  6A3 - 6A4

2  6A3 - 6A4

3  

4  

5  

Đặng Quách Nhật S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  7P

2  7P

3  7A3

4  7A3

5  

S

1  9P

2  9P

3  9A1 - 9A2

4  9A1 - 9A2

5  

Đỗ Văn Bình

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  6A1 - 6A2

2  6A1 - 6A2

3  

4  

5  

S

1  8A3 - 8A1

2  8A1 - 8A3

3  8P - 8A2

4  8P - 8A2

5  

Phạm Thanh Tuấn

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  7A1 - 7A2

2  7A1 - 7A2

3  6P

4  6P

5  

Trần Hữu Hảo S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  9A1 9A1

2  9A1 9A1

3  

4  

5  

An Thị Tuyết Trinh C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  6P 6P

2  6P 6P

3  6P

4  6P

5  

Bồ Thị Bích Ngọc S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  

2  

3  8A3 8A3

4  8A3 8A3

5  

Bùi Thị Thanh Tâm C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  

2  

3  7P

4  7P

5  

S

1  9A2

2  9A2 9A2

3  9A2

4  

5  

Đinh Thảo Lê

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  8P

2  8P

3  8P 8P

4  8P 8P

5  

Ng. Xuân H. Minh Hiếu C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  

2  

3  7A1 7A1

4  7A1 7A1

5  

Nguyễn Hồng Ngọc S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  7P

2  7P

3  7P 7P

4  7P 7P

5  

Nguyễn Hương Quỳnh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  6A3

2  6A3

3  6A3

4  6A3

5  

Nguyễn Ngọc Thảo Loan S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  8P

2  8P

3  

4  

5  

Nguyễn Ngọc Tuân C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  

2  

3  6A4 6A4

4  6A4 6A4

5  

Nguyễn Phạm Thảo Nguyên S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  7A3 6A2

2  7A3 6A2

3  6A2 7A3

4  6A2 7A3

5  

Nguyễn Thị Minh Nhật S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  7A2

2  7A2

3  7A2

4  7A2

5  

Phạm Nguyễn Thùy Linh S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  8A2 8A1

2  8A2 8A1

3  8A1 8A2

4  8A1 8A2

5  

Sin Kế Loan C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  6P

2  6P

3  6A1 6A1

4  6A1 6A1

5  

Trần Phạm Minh Nguyệt S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  9P 9P

2  9P 9P

3  9P

4  9P

5  

Trương Phú Thành C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  6A4 6A1

2  7A1 7A3

3  7A2 6A2

4  6A3

5  

Lê Thị Cẩm Tú S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU TKB CS2 HKII NĂM HỌC 2017-2018 ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2018

1  8A2

2  8A3

3  8A1

4  

5  

Phạm Đinh Anh Vũ C


